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VN - INDEX 1,238.47  0.54%

HNX - INDEX 236.17  0.67%

DOW JONES INDUS 39,853.87  -1.25%

EURO STOXX 50 PR 4,861.87  -1.12%

CSI 300 INDEX 3,418.17  -0.63%

SJC (Ng.đ/Lượng) 79.500 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,396.70  -0.47%

USD/VND (BQ LNH) 24.265  0.00%

DXY 104.39  -0.11%

EUR/USD 1.0840  -0.06%

USD/JPY 153.24  -1.68%

USD/CNY 7.2635  -0.16%

Dầu thô WTI (USD/th) 77.38  0.03%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Năm, ngày 25/07/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Đã có 22 TCTD ứng dụng VNeID cho xác thực giao dịch thanh toán

▪ KBSV: NHNN sẽ không phải bán mạnh ngoại tệ hay tăng lãi suất

trong nửa cuối năm

▪ Có đến 116 doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam: 'Cú hích mạnh mẽ

của nền kinh tế đã tới’

▪ Thứ hạng tăng trưởng GRDP của 5 địa phương top đầu năm 2023

thay đổi ra sao trong nửa đầu năm 2024?

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ G20 dự báo gia tăng khả năng hạ cánh mềm của kinh tế toàn cầu

▪ Kinh tế Nhật Bản phát đi tín hiệu trái chiều trước thềm cuộc họp của BoJ

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số DXY giảm 0.13% xuống 104.122, sau đó phục hồi nhẹ khi PMI của Mỹ trong tháng 7, theo dõi lĩnh vực sản

xuất và dịch vụ đã tăng lên 55.0, mức cao nhất kể từ tháng 4/2022.

➢ Trong khi đó, đồng JPY đã tăng mạnh so với đồng USD, đưa tỷ giá USD/JPY xuống chỉ còn 152.837 (-0.66%),

trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương (NHTW) Nhật Bản vào tuần tới. Trong khi, đồng JPY tăng lên

mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 vừa qua so với đồng EUR.

➢ Đồng CAD giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng khi NHTW Canada (BoC) hạ lãi suất từ 4.75% xuống 4.5%,

với mục tiêu kích thích kinh tế đang chững lại và lạm phát đang giảm. Thống đốc BoC “ám chỉ” có thể có thêm

nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai nếu tình hình kinh tế yêu cầu.

➢ Giá vàng thế giới giảm nhẹ hơn 10 USD xuống còn 2,397 USD/Ounce, chờ dữ liệu kinh tế Mỹ cuối tuần này để

tìm kiếm những tín hiệu mới về thời điểm NHTW hạ lãi suất

➢ Giá dầu thô WTI Mỹ tăng nhẹ 0.06% lên 77.47 USD/Thùng, chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp khi dự trữ giảm

và nhu cầu xăng tăng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô tại Mỹ sụt 3.7 triệu thùng và

dự trữ xăng giảm 5.6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 19/7/2024.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 07/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 07/2024
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Giá vàng - Tháng 07/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 72.000

 74.000

 76.000

 78.000

 80.000

 82.000

 84.000

 86.000

1
4

/0
6

1
7

/0
6

1
8

/0
6

1
9

/0
6

2
0

/0
6

2
1

/0
6

2
4

/0
6

2
5

/0
6

2
6

/0
6

2
7

/0
6

2
8

/0
6

0
1

/0
7

0
2

/0
7

0
3

/0
7

0
4

/0
7

0
5

/0
7

0
8

/0
7

0
9

/0
7

1
0

/0
7

1
1

/0
7

1
2

/0
7

1
5

/0
7

1
6

/0
7

1
7

/0
7

1
8

/0
7

1
9

/0
7

2
2

/0
7

2
3

/0
7

2
4

/0
7

2
5

/0
7

2
6

/0
7

2
9

/0
7

3
0

/0
7

3
1

/0
7

Giá dầu thô - Tháng 07/2024



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VN

TÀI CHÍNH 

NH

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Đã có 22 TCTD ứng dụng VNeID

cho xác thực giao dịch thanh toán

Đã có 26,3 triệu hồ sơ khách hàng được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học

với căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Có 22 tổ chức tín dụng (TCTD) và 13 trung

gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VNeID cho 3 luồng quy trình nghiệp vụ

chính, gồm: mở tài khoản thanh toán; xác thực giao dịch thanh toán; đối chiếu, xác

thực thông tin khách hàng. Đây là thông tin mới nhất được cập nhật tại Hội nghị sơ

kết triển khai Đề án số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch phối hợp

số 01/KHPH-BCA-NHNN giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) diễn

ra ngày 23/7. Tại hội nghị, Thống đốc khẳng định Đề án 06 luôn được coi là 1 “điểm

sáng” mang tính đột phá, là nhiệm vụ then chốt, quan trọng trong công cuộc

chuyển đổi số quốc gia. "Ngân hàng (NH) là ngành đầu tiên thực hiện kết nối tới hệ

thống định danh và xác thực điện tử để ứng dụng tài khoản VneID ngay khi các quy

định tại Luật Căn cước và Nghị định 69/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2024". 

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự chỉ đạo

quyết liệt, quyết tâm của Thống đốc và Ban lãnh đạo NHNN và của toàn thể ngành

NH. Theo Thượng tướng, 1 số kết quả đáng ghi nhận trong thực tiễn triển khai Đề

án 06 và Kế hoạch 01 phối hợp giữa 2 đơn vị là việc ban hành các quy định, văn

bản hướng dẫn để hoàn thiện hành lang, cơ sở pháp lý, nổi bật. 
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KBSV: NHNN sẽ không phải

bán mạnh ngoại tệ hay tăng lãi

suất trong nửa cuối năm

Trong báo Triển vọng kinh tế (KT) nửa cuối năm 2024, KBSV dự báo, áp lực tỷ

giá nửa cuối năm sẽ ổn định, từ đó giúp NHNN không phải bán ngoại tệ mạnh

như đầu năm. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang dự báo

sẽ có 3 đợt cắt giảm trong 2024. Bài phát biểu gần đây của Chủ tịch FED v/v 

không chờ lạm phát trở về mục tiêu 2% càng củng cố cho kịch bản trên. Với diễn

biến mới của nền KT Mỹ và đà giảm mạnh của USD Index (DXY) trước kỳ vọng

FED đẩy nhanh việc hạ lãi suất (LS), giai đoạn áp lực nhất của tỷ giá đã qua.

Sang Q.III, tỷ giá có thể còn có các biến động trồi sụt do nhu cầu nhập khẩu của

doanh nghiệp (DN) dự báo vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, xu hướng hạ nhiệt sẽ rõ

ràng hơn trong Q.IV nhờ nguồn ngoại tệ sẽ cải thiện khi xuất khẩu được đẩy

mạnh, kiều hối đổ về song song với dòng tiền FDI. Theo đó, KBSV dự báo tỷ giá

sẽ ổn định trở lại và mức tăng cả năm là 3,5%, tương ứng đạt 25,120 USD/VND. 

Dựa trên kịch bản tỷ giá đã có dấu hiệu ổn định hơn và xuống dưới ngưỡng bán

ra của NHNN, NHNN sẽ vẫn tập trung vào việc điều tiết thanh khoản trên thị

trường mở và giữ nền LS quanh 4-5% để hạn chế hoạt động carry trade (giao

dịch chênh lệch LS tiền tệ). Ngoài ra, biện pháp bán ngoại tệ có thể vẫn sẽ được

áp dụng tuỳ thời điểm, tuy nhiên khối lượng bán được kỳ vọng là tương đối nhỏ.

Dự báo việc tăng LS điều hành, hay tăng LS OMO, tín phiếu sẽ không xảy ra.
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Có đến 116 doanh nghiệp chậm

trả nợ trái phiếu

Báo cáo thị trường trái phiếu của MBS cho thấy, tháng 7 (từ 1-18/7), giá trị trái 

phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành thành công 82% sv tháng trước và

38% sv cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt hơn 148.700 tỷ

đồng, 33% sv cùng kỳ. Các đợt phát hành đáng chú ý gồm: VietinBank (3.000

tỷ đồng, kỳ hạn 120 tháng, LS 6,1%); SHB (2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, LS 6%) và

HDBank (1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 96 tháng, LS 7,47%). Xếp sau là nhóm ngành bất

động sản (BĐS) với tổng giá trị phát hành đạt 32.600 tỷ đồng. Đến 18/7, giá trị

trái phiếu mua lại trước hạn ước #10.100 tỷ đồng, 60% sv tháng trước. Lũy kế

từ đầu năm đến nay, hơn 84.500 tỷ đồng TPDN đã được mua lại trước hạn,

42% sv cùng kỳ. Tỷ lệ chậm trả tiếp tục tăng nhanh khi nhiều doanh nghiệp

(DN) đang đối mặt với gánh nặng đáo hạn lớn. Trong tháng 7, đã thêm 3 DN 

công bố chậm thanh toán gốc khiến cho tổng số chậm trả lên tới 116 DN. Hiện

tại, tổng giá trị TPDN chậm nghĩa vụ thanh toán ước #209.800 tỷ đồng, chiếm

21% dư nợ TPDN của toàn thị trường, trong đó ngành BĐS tiếp tục chiếm tỷ

trọng lớn nhất #68% giá trị chậm trả. Ước tính có hơn 95.300 tỷ đồng trái phiếu

sẽ đáo hạn trong 6 tháng cuối năm, trong đó chủ yếu đến từ ngành BĐS với giá

trị TPDN đáo hạn lên đến hơn 61.900 tỷ đồng, chiếm 65% tổng giá trị đáo hạn.
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HSBC nâng dự báo tăng trưởng

GDP Việt Nam: 'Cú hích mạnh

mẽ của nền kinh tế đã tới'

Theo Báo cáo "Vietnam at a glance - Lấy lại hào quang” do HSBC phát hành ngày 

24/7: "Lâu rồi nền KT VN chưa có cú hích mạnh mẽ nào và thời khắc được mong

đợi đó cuối cùng cũng đã tới". Mặc dù, nền KT VN khởi đầu 2024 có phần hơi thất

vọng nhưng tăng trưởng GDP Q.IV đã vọt lên 6,9% sv cùng kỳ 2023, gần là mức

cao nhất 2 năm gần đây, vượt xa mức kỳ vọng của HSBC và thị trường là 6%. 

Cộng thêm điều chỉnh tăng nhẹ về GDP Q.I, kết quả này đưa tăng trưởng 6 tháng

đầu năm lên 6,4% sv cùng kỳ 2023. Ngoài ra, "điều đáng khích lệ là tăng trưởng đã

bắt đầu có dấu hiệu lan rộng". Lĩnh vực gây ngạc nhiên nhất chính là sản xuất,

10% sv cùng kỳ 2023. Kết quả này được phản ánh qua tăng trưởng xuất khẩu

mạnh mẽ trong Q.II, đạt 15%. Sự phục hồi không đồng đều trong lĩnh vực thương

mại, chủ yếu được dẫn dắt bởi phục hồi trong mảng điện tử. Mặc dù xu hướng này

vẫn còn tiếp tục, các ngành hàng khác ngoài điện tử bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.

Song song với tình hình thương mại tươi sáng, tâm lý các nhà sản xuất tốt lên. PMI

tháng 6 tăng mạnh lên 54,7, mức cao nhất 2 năm qua. "Tình hình việc làm và đơn

hàng xuất khẩu mới đã tăng cao sv những tháng gần đây, là 'bảo chứng' cho triển

vọng tốt hơn của lĩnh vực sản xuất ở VN". Mặc dù, thương mại ngắn hạn giờ mới

bắt đầu cất cánh, triển vọng FDI dài hạn vẫn luôn là điểm sáng,.. Với kết quả tăng

trưởng tốt hơn kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, dự báo tăng trưởng GDP 2024 tăng 

từ 6% lên 6,5%. "Chúng tôi cũng giữ nguyên quan điểm v/v NHNN sẽ duy trì lãi

suất chính sách ổn định ở 4,5% trong năm nay bất chấp những quan ngại chưa dứt

về ngoại hối có thể khiến NHNN phải tăng LS. Tuy nhiên, tăng LS không nằm trong

viễn cảnh dự báo của chúng tôi”.
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Thứ hạng tăng trưởng GRDP

của 5 địa phương top đầu năm

2023 thay đổi ra sao trong nửa

đầu năm 2024?

Trong năm 2023, 5 địa phương ghi nhận tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước bao

gồm Bắc Giang, Hậu Giang, Quảng Ninh, Khánh Hoà và Hải Phòng. Sang đến

năm 2023, tăng trưởng kinh tế của những địa phương này đã thay đổi ra sao trong

6 tháng đầu năm? Bắc Giang - Trong 2023, là địa phương có tốc độ tăng trưởng

GRDP cao nhất cả nước, với GRDP 13,45% sv 2022. Sang đến nửa đầu 2024,

tiếp tục giữ vững phonh độ, tăng trưởng KT đạt 14,14%, đứng đầu cả nước. Quy

mô GRDP đạt 96.058 tỷ đồng, bằng 45,3% kế hoạch; Hậu Giang - Là địa phương

có kết quả ấn tượng về tăng trưởng KT trong 2023. Sang nửa đầu 2024, GRDP

theo giá so sánh 2010 ước đạt 15.388 tỷ đồng, 8,04% sv cùng kỳ 2023; Quảng 

Ninh - GRDP 2023 ước đạt 11,02%, cao hơn 0,74 điểm % sv tốc độ tăng cùng kỳ,

xếp thứ 3 cả nước. Sang 2024, GRDP 6 tháng đầu năm đạt 9,02%, đứng thứ 8 cả

nước. Quy mô GRDP ước đạt 161.600 tỷ đồng; Khánh Hòa - GRDP 2023

10,35% sv 2022. GRDP 6 tháng đầu năm 2024 dự báo được 31.226,2 tỷ đồng,

12,73% sv cùng kỳ năm trước; Hải Phòng - Là địa phương có tăng trưởng GRDP

2023 cao thứ 5 cả nước, ở mức 10,34% sv cùng kỳ. Sang 2024, GRDP 6 tháng

đầu năm năm ước10,32% sv cùng kỳ 2023.
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G20 dự báo gia tăng khả năng hạ 

cánh mềm của kinh tế toàn cầu

Theo Dự thảo thông cáo báo chí của Hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc

NHTW Nhóm các nền KT phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), các nhà

lãnh đạo này có thể vui mừng trước khả năng "hạ cánh mềm" gia tăng của KT toàn

cầu, trong khi cảnh báo rủi ro từ các cuộc xung đột leo thang. Phát biểu với báo

giới, điều phối viên theo dõi tài chính tại G20 của Brazil cho biết, các cuộc đàm

phán đang diễn ra nhưng tin tưởng các nhà lãnh đạo sẽ đạt đồng thuận về 1 tuyên

bố chung, phản ánh những công việc đã hoàn tất cho đến nay. Các nhà lãnh đạo

vui mừng trước khả năng "hạ cánh mềm" gia tăng của KT toàn cầu dù còn nhiều

thách thức, khi lạm phát được kiểm soát mà không gây suy thoái nghiêm trọng hay

làm gia tăng mạnh tình trạng thất nghiệp. Hoạt động KT ở nhiều nơi trên thế giới

vững hơn dự kiến nhưng đà phục hồi không đồng đều giữa các nước, góp phần

gây rủi ro phân kỳ KT. Những rủi ro đối với triển vọng KT nhìn chung vẫn cân bằng

như lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến và các đổi mới công nghệ đang diễn ra,

trong khi xung đột leo thang, sự phân mảnh về KT IMF do sự cấp thiết và tầm quan

trong của việc phân bổ lại quyền bỏ phiếu để phản ánh vai trò của các thành viên

G20 trong KT toàn cầu. Thông cáo vẫn đang được thảo luận và có thể sẽ có những

điều chỉnh. Dự thảo không thông qua kêu gọi của Brazil về đánh thuế vào các tỷ

phú trên toàn cầu nhưng lưu ý tới các báo cáo về doanh thu DN của IMF và Brazil. 

Dự thảo đề cập tới "Tuyên bố của các bộ trưởng G20 tại Rio de Janeiro G20 về hợp

tác quốc tế về thuế" nhắc lại cam kết minh bạch về thuế và thúc đẩy đối thoại toàn

cầu về đánh thuế công bằng đối với các cá nhân có giá trị tài sản ròng rất cao.
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Kinh tế Nhật Bản phát đi tín hiệu trái

chiềutrướcthềmcuộchọpcủaBoJ

Ngày 24/7, S&P Global cho biết, PMI của Jibun Bank cho lĩnh vực dịch vụ của

Nhật Bản đã tăng từ mức 49,4 vào tháng 6 lên 53,9 trong tháng 7, mức cao nhất

3 tháng qua. Đây là 1 dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy, nhu cầu nội địa có thể đủ

mạnh để hỗ trợ tăng trưởng và lạm phát. Tuy nhiên, PMI cho lĩnh vực chế tạo lại

cho thấy sự thu hẹp từ mức 50 trong tháng 6 xuống 49,2 trong tháng 7. Những

con số tương phản này cho thấy hoạt động không đồng đều của nền KT, trong bối

cảnh Nhật Bản đang “vật lộn” để quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng vững chắc, sau

khi ghi nhận năm quý tăng trưởng âm trong 11 quý gần đây. Tuy nhiên, sự cải

thiện trong lĩnh vực dịch vụ là dấu hiệu cho thấy nhu cầu trong nền KT có thể

mạnh hơn sv mức được thể hiện qua số liệu chi tiêu tiêu dùng. Đó sẽ là 1 diễn

biến tích cực đối với các nhà hoạch định chính sách, vốn đang lo ngại về hoạt

động tiêu dùng tư nhân và tác động của lạm phát đối với các hộ gia đình và giới

DN. NHTW Nhật Bản (BoJ) sẽ họp vào tuần tới để quyết định chính sách và kế

hoạch cắt giảm chương trình mua trái phiếu. Theo các nguồn thạo tin, các quan

chức BoJ cho rằng, sự sụt giảm chi tiêu tiêu dùng đang khiến họ khó đưa ra quyết

định về việc có tăng LS hay không. Các dự đoán rằng, BoJ có thể tăng LS tại

cuộc họp tuần tới đã hỗ trợ JPY. Trong diễn biến mới nhất, trong phiên giao dịch

chiều 24/7, JPY đã có thời điểm đạt mức cao nhất 2 tháng qua, ở mức 154 

JPY/USD, gây ra nguy cơ bán tháo đối với nhóm cổ phiếu xuất khẩu và khiến chỉ

số Nikkei giảm phiên thứ 6 liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 10/2021.
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2024 2025

World Bank 2,6% 2,7%

IMF (*) 3,2% 3,3%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB (*) 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,5%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

(*) Cập nhật ngày 17/7/2024

(*) Cập nhật ngày 16/7/2024



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - NH https://vietnambiz.vn/da-co-22-to-chuc-tin-dung-ung-dung-vneid-cho-xac-thuc-giao-dich-thanh-toan-202472320171122.htm
https://vietnambiz.vn/kbsv-nhnn-se-khong-phai-ban-manh-ngoai-te-hay-tang-lai-suat-trong-nua-cuoi-nam-
2024723155159594.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/co-den-116-doanh-nghiep-cham-tra-no-trai-phieu-post350041.html

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/hsbc-nang-du-bao-tang-truong-gdp-viet-nam-cu-hich-manh-me-cua-nen-kinh-te-da-toi-
202472411496934.htm
https://cafef.vn/thu-hang-tang-truong-grdp-cua-5-dia-phuong-tung-tang-truong-cao-nhat-ca-nuoc-nam-2023-thay-doi-ra-sao-
trong-nua-dau-nam-2024-188240723140401029.chn

Tin Kinh tế quốc tế https://vietstock.vn/2024/07/g20-du-bao-gia-tang-kha-nang-ha-canh-mem-cua-kinh-te-toan-cau-775-1211022.htm
https://bnews.vn/kinh-te-nhat-ban-phat-di-tin-hieu-trai-chieu-truoc-them-cuoc-hop-cua-boj/341511.html

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

WEBSITE THAM KHẢO


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

